
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I
VỐN CÂN ĐỐI NGÂN 
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - 
VỐN TỈNH QUẢN LÝ

33.500 20.069 4.230 2.300 14.769 14.769   14.769   

1
Đường Trung tâm xã Tênh 
Phông (Km1+967) - bản 
Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo

 1166/QĐ-
UBND 

08/12/2020 
14.000   10.100     100        100        5.000 5.000     5.000     100%

2
Đường từ bản Hồng Lực xã 
Nà Sáy – bản Co Đứa xã 
Mường Khong

 53/QĐ-
UBND 

14/01/2021 
12.000   7.000       2.200     2.200     6.800 6.800     6.800     100%

3
Đường từ bản Co Đứa – TT 
xã Mường Khong

 1334/QĐ-
UBND

09/12/2020 
7.500     2.969       1.930     2.969 2.969     2.969     100%

Biểu số 01

Kế hoạch năm 2021                         
(Tại QĐ 1492)

Đề xuất bổ sung kế 
hoạch năm 2021 từ 
ngân sách cấp tỉnh

Kế hoạch năm 2021 
sau điều chỉnh (hoặc 

phân bổ chi tiết) Ghi chú/ 
Cam kết 
giải ngân 
đến 31/01 

/2022
Trong đó: 

Vốn 
CĐNS

Tổng số
Trong đó: Vốn 

CĐNS
Tăng Giảm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN NSĐP (VỐN TỈNH QUẢN LÝ) 9 THÁNG, ƯỚC CẢ NĂM 2021;                                                                                ĐIỂU CHỈNH 
KẾ HOẠCH VỐN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Số QĐ; ngày, 
tháng, năm 
ban hành

TMĐT 
Trong đó: 

Vốn CĐNS

Quyết định đầu tư 
Giải ngân đến 

30/9/2021

Tổng số
Trong đó: 

Vốn 
CĐNS

(Kèm theo Báo cáo số  757       /BC-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Ước giải ngân đến 
31/01/2022

Tổng số
Trong đó: 

Vốn 
CĐNS

Tổng số



Số QĐ; ngày, 
tháng, năm ban 

hành
TMĐT 

Trong đó: 
Vốn CĐNS

Tổng số
Trong đó: 

Vốn CĐNS 
huyện QL

Tổng số
Trong đó: 

Vốn 
CĐNS

Tổng số
Trong đó: 

Vốn CĐNS
Tăng Giảm Tổng số

Trong đó: 
Vốn CĐNS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

II
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG - VỐN HUYỆN 
QUẢN LÝ

120.380 111.380 22.234 22.234 19.264 19.264 22.234 22.234 25.000 47.234 47.234 

1
Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải 
huyện Tuần Giáo

4.500 4.500       2.500 2.500 212      212      2.500    2.500     2.500 2.500     100%

2
Đường từ Ngầm Chiềng An - Khối 
Đoàn Kết

76/QĐ-
UBND

16/8/2021
40.000 40.000     4.120 4.120 4.120   4.120   4.120    4.120     10.000 14.120 14.120   100%

3
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 
và Giáo dục thường xuyên

71/QD-
UBND 

06/8/2021
18.000 18.000     4.534 4.534 4.534   4.534   4.534    4.534     5.000 9.534 9.534     100%

4
Công viên cây xanh trung tâm 
huyện Tuần Giáo

77/QĐ-
UBND

20/8/2021
33.000 33.000     4.000 4.000 4.000   4.000   4.000    4.000     10.000   14.000 14.000   100%

5
Đường từ bản Hồng Lực xã Nà 
Sáy – bản Co Đứa xã Mường 
Khong

53/QĐ-
UBND 

14/01/2021
12.000 3.000       2.000 2.000 2.000   2.000   2.000    2.000     2.000 2.000     100%

6
Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - 
Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng 
Văn hóa

8.000 8.000       200 200 200       200        200 200        100%

7
Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 
22/2013/QĐ-TTg

1302/QĐ-
UBND

22/6/2021
4.880 4.880 4.880 4.880 4.398   4.398   4.880    4.880     4.880 4.880     100%

Biểu số 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN NSĐP (VỐN HUYỆN QUẢN LÝ) 9 THÁNG, ƯỚC CẢ NĂM 2021;                                                                                                                   
ĐIỂU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số  757       /BC-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng

Đề xuất bổ sung kế 
hoạch năm 2021 từ 
ngân sách cấp tỉnh

Kế hoạch năm 2021 sau 
điều chỉnh (hoặc phân 

bổ chi tiết)
Ghi chú/ 
Cam kết 
giải ngân 
đến 31/01 

/2022

Ước giải ngân đến 
31/01/2022

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch vốn đã giao 
năm 2021 theo QĐ 

1519/QĐ-UBND  huyện 
Tuần Giáo

Giải ngân đến 
30/9/2021



Số QĐ; ngày, 
tháng, năm ban 

hành
TMĐT 

Trong đó: 
Vốn NSTW

Tổng số (các 
nguồn vốn)

Trong đó: 
Vốn NSTW

Tổng số
Trong đó: 

Vốn NSTW

1 2 3 4 5 6 7 10 11 16

A Vốn NQ số 88 167.550,0          142.910,0           90.750,0             5.450,0               5.450,0               5.450,0              

I
DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, 
đất sản xuất, nước sinh hoạt

11.000,0            11.000,0             10.800,0             1.000,0               1.000,0               1.000,0              

Nước sinh hoạt tập trung 11.000,0            11.000,0             10.800,0             1.000,0               1.000,0               1.000,0              

1 Nước sinh hoạt trung tâm xã Pú Xi mới
 866/QĐ-UBND

28/5/2021 
               2.000,0 2.000,0 1.950,0               250,0 250,0 250,0 100%

2 Nước sinh hoạt bản Hua Mùn xã Pú Xi
 867/QĐ-UBND

28/5/2021 
               2.500,0 2.500,0 2.450,0               250,0 250,0 250,0 100%

3
Nước sinh hoạt bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh 
Phông

 871/QĐ-UBND
28/5/2021 

               3.000,0 3.000,0 2.950,0               250,0 250,0 250,0 100%

4
Nước sinh hoạt trung tâm xã Chiềng Sinh và các bản lân 
cận

 860/QĐ-UBND
28/5/2021 

               3.500,0 3.500,0 3.450,0               250,0 250,0 250,0 100%

II
DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư 
ở những nơi cần thiết

35.000,0            10.360,0             500,0                  500,0                  500,0                  500,0                 

Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do, vùng ĐBKK, 
vùng biên giới 

35.000,0            10.360,0             500,0                  500,0                  500,0                  500,0                 

1
Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư 
tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo

             35.000,0 10.360,0 500,0                  500,0                  500,0                  500,0                 100%

Biểu số 03

Ghi chú/ Cam 
kết giải ngân 

đến 31/01/2022

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN NSĐP (VỐN HUYỆN QUẢN LÝ) 9 THÁNG, ƯỚC CẢ NĂM 2021;                                                                                                                                                                                                                                                        
ĐIỂU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số  757       /BC-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch 2021 sau điều chỉnh 

(hoặc phân bổ chi tiết)
Cam kết giải ngân đến 

31/01/2022



III

DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 
xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực 
dân tộc

77.150,0            77.150,0             54.550,0             3.050,0               3.050,0               3.050,0              

Đầu tư CSHT 77.150,0            77.150,0             54.550,0             3.050,0               3.050,0               3.050,0              

Xã khu vực III 77.150,0            77.150,0             54.550,0             3.050,0               3.050,0               3.050,0              

1
Đường từ bản Phiêng Hoa vào khu Á Lềnh (CT cũ: 
Đường Nậm Din - Phảng Củ, xã Phình Sáng)  

             28.650,0 28.650,0 10.500,0             500,0 500,0 500,0 100%

2 Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong
 874/QĐ-UBND

28/5/2021 
               5.500,0 5.500,0 5.400,0               300,0 300,0 300,0 100%

3 Đường vào bản Há Dùa, xã Tênh Phông (giai đoạn 2)
 881/QĐ-UBND

28/5/2021 
               5.500,0 5.500,0 5.400,0               300,0 300,0 300,0 100%

4 Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang
 887/QĐ-UBND

28/5/2021 
               3.500,0 3.500,0 3.400,0               250,0 250,0 250,0 100%

5 Nhà văn hóa bản Én Pậu xã Quài Tở
 937/QĐ-UBND

28/5/2021 
               2.000,0 2.000,0 1.800,0               100,0 100,0 100,0 100%

6 KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II
 886/QĐ-UBND

28/5/2021 
               3.500,0 3.500,0 3.350,0               250,0 250,0 250,0 100%

7 Đường và ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong
 883/QĐ-UBND

28/5/2021 
               5.000,0 5.000,0 5.800,0               300,0 300,0 300,0 100%

8 Đường nội bản Đề Chia B xã Pú Nhung                3.500,0 3.500,0 

9 Đường bản Xá Tự xã Pú Nhung
 882/QĐ-UBND

28/5/2021 
               1.200,0 1.200,0 1.100,0               150,0 150,0 150,0 100%

10 Nhà văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình
 938/QĐ-UBND

28/5/2021 
               1.400,0 1.400,0 1.350,0               50,0 50,0 50,0 100%

11 Đường bản Huổi Lóng + bãi rác xã Mùn Chung
 889/QĐ-UBND

28/5/2021 
               3.200,0 3.200,0 3.050,0               250,0 250,0 250,0 100%

12 Nhà văn hóa bản Muông xã Mường Thín
 939/QĐ-UBND

28/5/2021 
               1.800,0 1.800,0 1.650,0               50,0 50,0 50,0 100%

13 Nhà văn hóa bản Thớ Tỷ xã Ta Ma
 936/QĐ-UBND

28/5/2021 
               1.700,0 1.700,0 1.550,0               50,0 50,0 50,0 100%

14 Cầu vào bản Kéo Lạ xã Nà Sáy
 885/QĐ-UBND

28/5/2021 
6.000,0 6.000,0 5.700,0               300,0 300,0 300,0 100%



15 Trường THCS Quài Nưa
 880/QĐ-UBND

28/5/2021 
               4.700,0 4.700,0 4.500,0               200,0 200,0 200,0 100%

IV
DỰ ÁN  5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực

44.400,0            44.400,0             24.900,0             900,0                  900,0                  900,0                 

Đầu tư Trường PTDTBT 44.400,0            44.400,0             24.900,0             900,0                  900,0                  900,0                 

1 Trường PTDTBT TH Ta Ma              14.820,0 14.820,0             8.300,0               300,0 300,0 300,0 100%

2 Trường PTDTBT TH Rạng Đông              14.720,0 14.720,0             8.300,0               300,0 300,0 300,0 100%

3 Trường PTDTBT TH Nậm Din              14.860,0 14.860,0             8.300,0               300,0 300,0 300,0 100%
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